
TT Trường TÊN DỰ ÁN
Điểm 

xét giải
Giải Lĩnh vực Họ và tên tác giả 1 Lớp Họ và tên tác giả 2 Lớp

1 THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG
NGHIÊN CỨU CÁC TÁC NHÂN MỚI HƯỚNG MỤC TIÊU KÉP TRONG 
ĐIỀU TRỊ BỆNH ALZHEIMER

92.3 Nhất Hóa Sinh Trần Xuân Vĩnh 11 Tin Vũ Minh Đức 11 Toán 2

2 THPT CHUYÊN LƯƠNG VĂN TỤY
PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU POLYURETHANE (PU) COMPOSITE CHỐNG 
CHÁY, CÁCH NHIỆT, KHÁNG KHUẨN VÀ NẤM MỐC HƯỚNG TỚI ỨNG 
DỤNG TRONG XÂY DỰNG VÀ ĐỜI SỐNG

91.7 Nhất Hóa học Hoàng Văn Đôn 12 Toán 1 Tống Phương Trà 11 Địa

3 THPT B NGUYỄN KHUYẾN
NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO GEL DINH DƯỠNG THÔNG MINH BẰNG CÔNG 
NGHỆ PLASMA LẠNH ĐỂ THÚC ĐẨY SINH TRƯỞNG CÂY TRỒNG

90.3 Nhất Khoa học vật liệu VŨ THỊ KHÁNH NGỌC 11A3 NGUYỄN TRỌNG KHOA 11A3

4 THPT LÝ NHÂN
PHÁT TRIỂN MÀNG LANGMUIR – BLODGETT TỪ PORPHYRIN VÀ HỆ 
PORPHYRIN – AG/POLYMER: NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC, TÍNH QUANG 
VÀ HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN HƯỚNG TỚI ỨNG DỤNG Y SINH

90.0 Nhất Hóa Sinh Nguyễn Bảo Ngọc 12A2 Nguyễn Hoài Băng 11A5

5 THPT NGUYỄN TẤT THÀNH
NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO NANO QUERCETIN TỪ NỤ HOA HÒE Ở NINH 
BÌNH TRÊN NỀN POLYMER THIÊN NHIÊN

90.0 Nhất Hóa học Trần Duy Anh 11D1 Nguyễn Duy Hoàng 11D1

6 THPT A TRẦN HƯNG ĐẠO
NGHIÊN CỨU TÁI SỬ DỤNG BỤI TRO BAY PHÁT THẢI TỪ NHÀ MÁY 
PHÂN ĐẠM NINH BÌNH ĐỂ CHẾ TẠO MÀNG TINH SẠCH PROTEIN 
ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Y SINH

90.0 Nhất Khoa học vật liệu Nguyễn Gia Bảo 11A5 Trần Bảo Châu 10A4

7 THPT MỸ LỘC
NGHIÊN CỨU CHIẾT CAO XUYÊN TÂM LIÊN VÀ TỔNG HỢP XANH 
NANO ZINC OXIDE BỔ SUNG VÀO THỨC ĂN NHẰM KÍCH THÍCH 
TĂNG TRƯỞNG CỦA GÀ

80.0 Nhì Hóa học Vũ Ngọc Đông 10A1 Nguyễn Kim Khánh 10A1

8 THCS CHU VĂN AN
NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ BIẾN TÍNH NANO SILICA TỪ VỎ TRẤU - 
ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP

78.7 Nhì Hóa sinh Đặng Khánh Duy 9A Hoàng hải Dương 8A

9 THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG
NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP HẠT NANO SELEN TỪ PHENOL TỰ NHIÊN 
TRONG LÁ VỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP XANH. 

78.0 Nhì Khoa học vật liệu Nguyễn Thanh Thảo 11 Chuyên Vật lý 1 Phạm Châu Anh 10 Chuyên Địa lý

10 THCS YÊN NHÂN
BÀO CHẾ KEM ĐÁNH RĂNG MỘC THẢO HƯƠNG TỪ THẢO DƯỢC TỰ 
NHIÊN

75.3 Ba Hóa Sinh Trương Thu Minh 8A Trần Thị Bích Ngọc 9A

11 THCS YÊN THỊNH
ỨNG DỤNG TÍNH KHÁNG KHUẨN CỦA LÁ ỔI TẠO SẢN PHẨM NƯỚC 
SÚC MIỆNG HỖ TRỢ GIẢM HÔI MIỆNG

70.7 Ba Hóa Sinh Đinh Cao Thanh 9A Đỗ Minh Hiển 9A

12 THPT A DUY TIÊN
NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT MÀNG BIOPLASTIC THÂN THIỆN MÔI 
TRƯỜNG TỪ GELATIN - TINH BỘT CHO ỨNG DỤNG BAO BÌ XANH

67.7 Tư Hóa sinh Lưu Quang Minh 11A1 Chu Ngọc Lan 11A1
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TT Trường TÊN DỰ ÁN
Điểm 

xét giải
Giải Lĩnh vực Họ và tên tác giả 1 Lớp Họ và tên tác giả 2 Lớp

13 THCS YÊN PHƯƠNG
THUỐC TRỪ SÂU SINH HỌC "BIO LANTA A. C" CHIẾT XUẤT TỪ HOA 
NGŨ SẮC, TỎI VÀ ỚT

65.3 Tư Hóa Sinh Lê Hương Giang 9A Tô Hoài Anh 9A

16 THCS QUANG TRUNG CẢNH BÁO SẠT LỞ ĐẤT VÀ LŨ LỤT TẠI HỘ GIA ĐÌNH 65.3 Tư
Khoa học Trái 
đất và Môi 
trường

Đinh Ngọc Quỳnh Anh 9A Trần Thị Việt Hà 9C

14 THPT GIAO THỦY C
NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH SINH HỌC TÁCH CHITIN TỪ VỎ TÔM BẰNG 
PHẾ PHẨM DỨA VÀ TẬN DỤNG PHỤ PHẨM LÀM PHÂN BÓN HỮU CƠ

63.7 Hóa Sinh Nguyễn Thị Phương Uyên 11A1 Đặng Thuý Quỳnh 11A1

15 THCS KIM TRUNG
CẢI TẠO ĐẤT HOANG HÓA, ĐẤT PHÈN, ĐẤT MẶN ĐỂ PHÁT TRIỂN 
VÙNG TRỒNG CỎ VOI CHĂN NUÔI BÒ THỊT, BÒ SỮA Ở TỈNH NINH 
BÌNH

63.0
Khoa học Trái 
đất và Môi 
trường

Lê Thị Hải Chi 8A Trần Diễm Quỳnh Chi 8A

17 THCS PHƯƠNG ĐỊNH NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHẾ CHẤT TẨY MỐC THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG 59.7 Hóa học Vũ Ngọc Diệp 9A Lê Hoài Anh 9A

19 THCS XUÂN GIANG THIẾT BỊ CẢNH BÁO HỌC SINH HÚT THUỐC LÁ TRONG TRƯỜNG HỌC 59.3 Hóa học Đoàn Trung Đức 9B1 Phạm Tiến dũng 9B2

20 THPT NGUYỄN DU ĐIỀU CHẾ DUNG DỊCH SÁT KHUẨN HƯƠNG TỰ NHIÊN 59.0 Hóa học Đỗ Quỳnh Như 12A2 Tạ Thị Thơm 12A2

18 THPT GIA VIỄN B
NGHIÊN CỨU CHẾ PHẨM PHÒNG VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH PHÂN TRẮNG Ở 
LỢN CON TỪ DỊCH TRIẾT CÂY CỎ LÀO VÀ BỘT GỪNG

58.7 Hóa Sinh Đinh Thị Hoài Anh 10A4 Đặng Bảo Ngọc 10A2

21 THCS KHÁNH HẢI
HỆ THỐNG CẢM BIẾN KHÓI TÍCH HỢP QUẠT HÚT KHÓI TRÁNH NGỘ 
ĐỘC KHÍ VÀ ĐÈN CHIẾU SÁNG CHỈ DẪN ĐƯỜNG

57.7 Hóa học Đoàn Thị Minh Hằng 9A Trần Bình Minh 9A

22 THCS TH&THCS GIA MINH SA BÀN “TỰ NHIÊN TỈNH NINH BÌNH MỚI SAU SÁP NHẬP” 53.0
Khoa học Trái 
đất và Môi 
trường

Đinh Bá Phong 8A Vũ Quỳnh Anh 8B

1 THPT LÊ HOÀN
GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC TỰ BẢO VỆ VÀ ỨNG XỬ AN TOÀN
TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG CHO HỌC SINH TRƯỜNG THPT LÊ HOÀN
TRONG KỶ NGUYÊN SỐ

90.0 Nhất
Khoa học xã hội 
và hành vi

Lê Ánh Quỳnh 11A1 Lê Anh Minh 11A1

2 THCS ĐINH CÔNG TRÁNG
THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO
HỌC SINH TRONG THỜI CÔNG NGHỆ SỐ. 

82.7 Nhì
Khoa học xã hội 
và hành vi

Vũ Nguyễn Thảo Nguyên 9A1 Nguyễn Phương Nhi 8A1

3 THCS THƯỢNG HOÀ
THIẾT KẾ VÀ THỬ NGHIỆM BỘ CÔNG CỤ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ
HỌC CHO HỌC SINH CẤP THCS

81.3 Nhì
Khoa học xã hội 
và hành vi

Đinh Trần Thu Nga Lớp 8A Đinh Ngọc Yến Nhi Lớp 8A
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TT Trường TÊN DỰ ÁN
Điểm 

xét giải
Giải Lĩnh vực Họ và tên tác giả 1 Lớp Họ và tên tác giả 2 Lớp

4 THCS GIA HÒA
XÂY DỰNG VÀ THỰC NGHIỆM MÔ HÌNH GIÁO DỤC KỸ NĂNG PHÒNG,
CHỐNG LỪA ĐẢO TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG CHO HỌC SINH TRUNG
HỌC CƠ SỞ

81.0 Nhì
Khoa học xã hội 
và hành vi

Nguyễn Hà Vân 8D Đinh Tuệ Minh 9A

5 THCS ĐỒNG GIAO
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NHẬN THỨC VÀ KỸ NĂNG PHÒNG
CHỐNG BẮT CÓC TRỰC TUYẾN CHO HỌC SINH THCS

79.0 Nhì
Khoa học xã hội 
và hành vi

Phạm Nguyễn Hải Đăng 8B Nguyễn Phúc Minh Châu 9C

6 THPT TRẦN QUỐC TUẤN
DỰ ÁN "CRYBER SMART- TRÒ CHƠI GIÁO DỤC KỸ NĂNG AN TOÀN
MẠNG CHO HỌC SINH"

78.2 Nhì
Khoa học xã hội 
và hành vi

Phạm Anh Đức 11A1

7 THPT NAM LÝ
TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC SỬ DỤNG CÔNG CỤ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI)
ĐẾN TƯ DUY PHẢN BIỆN, NĂNG LỰC SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH THPT
VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP

77.5 Nhì
Khoa học xã hội 
và hành vi

Phạm Trần Phương Linh 12A2 Trần Thị Thu Huyền 12A2

8 THCS HẢI LONG
GIẢI PHÁP TIẾP CẬN KHÔNG GIAN MẠNG DÀNH CHO HỌC SINH MẦM
NON, TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ

76.7 Nhì
Khoa học xã hội 
và hành vi

Nguyễn Mai Huyền 9A Nguyễn Long Khánh 9A

9 THCS TRẦN ĐĂNG NINH
ỨNG DỤNG CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG GIÁO DỤC CỘNG ĐỒNG VỀ VIỆC
BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY DI SẢN VĂN HOÁ NHÀ TRẦN TẠI TỈNH NINH
BÌNH THỜI KỲ HỘI NHẬP

75.7 Nhì
Khoa học xã hội 
và hành vi

Vũ Tô Bình Trọng 9A5 Trần Nguyệt Ánh 8A2

10 THPT NGUYỄN TRƯỜNG THÚY
GIẢI PHÁP HỖ TRỢ TÂM LÝ CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
CÓ BỐ MẸ LY HÔN TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG THUỘC TỈNH NINH BÌNH

75.7 Nhì
Khoa học xã hội 
và hành vi

Lương Thanh Lâm 12A6 Trần Thị Yến Nhi 12A1

11 THCS NINH PHONG
TÁC ĐỘNG CỦA CÔNG NGHỆ SỐ ĐẾN HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ:
THỰC TRANG, ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP

75.0 Nhì
Khoa học xã hội 
và hành vi

Vũ An Ngọc Minh 8C Vũ Thu Phương 8A

12 THPT CHUYÊN BIÊN HÒA
MỘT SỐ BIỆN PHÁP THÚC ĐẨY ĐỘNG LỰC HỌC TẬP VÀ SÁNG TẠO
CỦA HỌC SINH THPT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM(CŨ)

74.7 Ba
Khoa học xã hội 
và hành vi

Nguyễn Phương Linh 11 Văn Trịnh Thị Kiều Trang 11 Văn

13 THPT C THANH LIÊM
BIỆN PHÁP BẢO TỒN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT
THỂ Ở ĐỊA PHƯƠNG GẮN VỚI HỌC TẬP NỘI DUNG GIÁO DỤC ĐỊA
PHƯƠNG TRONG TRƯỜNG THPT

74.7 Ba
Khoa học xã hội 
và hành vi

Nguyễn Ngọc Gia Linh 11A1 Nguyễn Trí Dũng 11A4

14 THPT YÊN MÔ A

PHỐI HỢP VỚI NGHỆ NHÂN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TRONG
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TẠI TRƯỜNG THPT NHẰM BẢO TỒN, LƯU
TRUYỀN VÀ PHÁT TRIỂN DI SẢN VĂN HÓA HÁT XẨM CỦA TỈNH NINH
BÌNH

74.3 Ba
Khoa học xã hội 
và hành vi

Vũ Thị Ngọc Anh 11E Phạm Hạnh Nguyên 11E

15 THCS QUẤT LÂM
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP GIÚP HỌC SINH TỰ CHỦ TRONG HỌC
TẬP SAU KHI THÔNG TƯ 29/2024/TT-BGDĐT VỀ QUẢN LÝ DẠY THÊM,
HỌC THÊM CÓ HIỆU LỰC

74.0 Ba
Khoa học xã hội 
và hành vi

Trương Hải Yến 8A Cao Duy Khánh 9B

23 THPT B NGHĨA HƯNG
THIẾT KẾ VÀ ỨNG DỤNG BỘ CÔNG CỤ “LĂNG KÍNH 6D - GIẢI MÃ
NGHỀ NGHIỆP TƯƠNG LAI” CHO HỌC SINH THPT DỰA TRÊN PHƯƠNG
PHÁP 6 CHIẾC MŨ TƯ DUY (SIX THINKING HATS). 

73.7 Ba
Khoa học xã hội 
và hành vi

Lại Ngọc Tú 12T1 Nguyễn Như Quỳnh 12T1
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TT Trường TÊN DỰ ÁN
Điểm 

xét giải
Giải Lĩnh vực Họ và tên tác giả 1 Lớp Họ và tên tác giả 2 Lớp

16 THCS MỘC HOÀN
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SỐ ĐỂ BẢO TỒN VÀ LAN TỎA GIÁ TRỊ VĂN
HÓA ĐẶC SẮC “LỄ HỘI ĐỀN LẢNH GIANG”

73.3 Ba
Khoa học xã hội 
và hành vi

Phạm Ngọc Minh Huệ 8C Đinh Thị Thái Vân 8A

17 THCS NGUYỄN KHUYẾN
AI - NGƯỜI BẠN ĐỒNG HÀNH: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ
DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI) PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC TẬP CỦA
HỌC SINH THCS

72.7 Ba
Khoa học xã hội 
và hành vi

Vũ Ngọc Thảo An 9A2 Nguyễn Trần Bình 9A2

18 THCS CHÂU SƠN
LỜI KHEN SỐ GIẢI PHÁP KHƠI DẬY CẢM HỨNG HỌC TẬP CHO HỌC
SINH THCS

71.3 Ba
Khoa học xã hội 
và hành vi

Phạm Như Quỳnh 9A Nguyễn Ngọc Anh 9C

19 THPT C KIM BẢNG
LAN TOẢ CÁC GIÁ TRỊ VĂN HOÁ – LỊCH SỬ GIÚP HỌC SINH XOÁ BỎ
RANH GIỚI VÙNG MIỀN SAU SÁT NHẬP TỈNH

71.3 Ba
Khoa học xã hội 
và hành vi

Đinh Ngọc Minh Châu 11A2 Đoàn Đức Mạnh 10A3

20 THCS GIAO THỦY
THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NHẬN THỨC, HÀNH
VI VỀ GIỚI CỦA HỌC SINH THCS XÃ GIAO THỦY

71.0 Ba
Khoa học xã hội 
và hành vi

Phạm Tùng Lâm 9A Đặng Thái Uyên 9C

21 THPT TRẦN NHÂN TÔNG

TÁC ĐỘNG CỦA MẠNG XÃ HỘI, TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI) ĐẾN KẾT
QUẢ HỌC TẬP VÀ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ
DỤNG MẠNG XÃ HỘI VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO CỦA HỌC SINH THPT
VÙNG VEN BIỂN TỈNH NINH BÌNH

71.0 Ba
Khoa học xã hội 
và hành vi

Nguyễn Phương Mai 12A1 Nguyễn Thị Huyền Diệu 12A2

22 THPT A HẢI HẬU
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP HỌC SINH THPT
QUA TRÒ CHƠI STEAM VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU BẰNG AI

71.0 Ba
Khoa học xã hội 
và hành vi

Nguyễn Việt Thành 12C8 Vũ Minh Nhật 10A9

24 THPT LÊ QUÝ ĐÔN
NGHIÊN CỨU SỐ HÓA CÁC DI SẢN TIÊU BIỂU CỦA TỈNH NINH BÌNH
PHỤC VỤ GIÁO DỤC VÀ LAN TỎA GIÁ TRỊ VĂN HÓA

70.0 Ba
Khoa học xã hội 
và hành vi

Vũ Trần Thu Phương 11A9 Bùi Khánh Ly 10A1

25 THCS GIA THỦY
GIẢI PHÁP BẢO TỒN VÀ LAN TỎA NGHỆ THUẬT CHÈO CỔ TRÊN ĐỊA
BÀN XÃ GIA TƯỜNG, TỈNH NINH BÌNH

70.0 Ba
Khoa học xã hội 
và hành vi

Nguyễn Bảo Trâm 8B Nguyễn Trí kiên 8B

26 THCS HẢI CƯỜNG
“GIẢI PHÁP HỖ TRỢ HỌC SINH THCS CÓ NHẬN THỨC VÀ HÀNH VI SỬ
DỤNG HIỆU QUẢ CÁC CÔNG CỤ AI (TRÍ TUỆ NHÂN TẠO) TRONG HỌC
TẬP. ”

70.0 Ba
Khoa học xã hội 
và hành vi

Phan Thành Đạt 9A Nguyễn Phú Trọng 9A

62 THPT NAM TRỰC
“HỘI CHỨNG TÂM LÝ FOBO TRONG HỌC ĐƯỜNG VÀ MỘT SỐ GIẢI
PHÁP GIÚP HỌC SINH TRUNG HỌC LÀM CHỦ LỰA CHỌN KHI ỨNG
PHÓ VỚI CĂNG THẲNG TRONG CUỘC SỐNG”. 

70.0 Ba
Khoa học xã hội 
và hành vi

Nguyễn Gia Bảo 11A2 Nguyễn Trường Sơn 11A2

76 THPT C HẢI HẬU
TÁC ĐỘNG CỦA QUẢNG CÁO, TIẾP THỊ TRỰC TUYẾN LÊN HÀNH VI
MUA SẮM VÀ ĐỊNH HƯỚNG MUA SẮM THÔNG THÁI, VĂN MINH CHO
HỌC SINH TRƯỜNG THPT C HẢI HẬU

70.0 Ba
Khoa học xã hội 
và hành vi

Nguyễn Thị Bích Diệp 12C10 Phạm Thị Minh Giang 12C6

39 THCS KHÁNH CƯỜNG
ĐƯA NGHỆ THUẬT HÁT CHÈO VÀO TRƯỜNG THCS, GÓP PHẦN BẢO
TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HOÁ TRUYỀN THỐNG CỦA DÂN TỘC

69.3 Tư
Khoa học xã hội 
và hành vi

Phạm Hương Giang 9A Phạm Thị Huyền Trang 9A



5

TT Trường TÊN DỰ ÁN
Điểm 

xét giải
Giải Lĩnh vực Họ và tên tác giả 1 Lớp Họ và tên tác giả 2 Lớp

27 THPT LƯƠNG THẾ VINH SỐ HÓA DI SẢN VĂN HÓA ĐỊA PHƯƠNG TỈNH NINH BÌNH 69.3 Tư
Khoa học xã hội 
và hành vi

Phạm Quang Vinh 12A7 Nguyễn Bảo Ngọc 11A2

28 THCS TRUNG LƯƠNG
GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG SỐ HOÁ TRONG CÔNG TÁC ĐỘI Ở TRƯỜNG
THCS TRUNG LƯƠNG Ở TRƯỜNG THCS TRUNG LƯƠNG

69.3 Tư
Khoa học xã hội 
và hành vi

Trần Minh Hằng 9A Nguyễn Ngọc Bảo Trọng 9B

34 THPT A NGHĨA HƯNG
KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG LẠM DỤNG NGÔN NGỮ GEN Z TRONG
GIAO TIẾP VÀ HỌC TẬP MÔN NGỮ VĂN CỦA HỌC SINH TRƯỜNG
THPT A NGHĨA HƯNG

69.0 Tư
Khoa học xã hội 
và hành vi

Phan Mai Chi 11D1 Đàm Nhật Khánh Chi 11D1

29 THCS GIA THANH
TĂNG CƯỜNG KỸ NĂNG ỨNG PHÓ TÍCH CỰC CHO HỌC SINH TRUNG
HỌC TRƯỚC NHỮNG RỦI RO TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

68.7 Tư
Khoa học xã hội 
và hành vi

Bùi Lê Quỳnh Nga 9B Đinh Thảo Nguyên 8D

30 THCS HẢI NINH
PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC TẬP THÔNG MINH VÀ SỬ DỤNG TRÍ TUỆ 
NHÂN TẠO (AI) AN TOÀN CHO HỌC SINH THCS TRONG KỶ NGUYÊN
SỐ. 

68.7 Tư
Khoa học xã hội 
và hành vi

Lưu Thảo Vy 9C Nguyễn Thị Lệ Quyên 9C

31 THPT B THANH LIÊM
GIẢI PHÁP NÂNG CAO NHẬN THỨC VÀ HÀNH VI BẢO VỆ DI TÍCH
LỊCH SỬ - VĂN HOÁ ĐỀN THỜ LIỆT SỸ NÚI CHÙA, XÃ THANH LIÊM,
TỈNH NINH BÌNH CHO HỌC SINH THPT

68.3 Tư
Khoa học xã hội 
và hành vi

Nguyễn Hà Trang 11B4 Trần Phương Anh 10A8

32 THCS LÊ HỒ
ĐẰNG SAU NỤ CƯỜI GEN Z – GIẢI MÃ “TRẦM CẢM CƯỜI” TRONG
HỌC ĐƯỜNG HIỆN ĐẠI. 

68.1 Tư
Khoa học xã hội 
và hành vi

Nguyễn Hoàng Ngọc Khánh 9D Nguyễn Thị Bích Ngọc 9C

33 THCS QUỲNH LƯU
GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA BẠO LỰC MẠNG VÀ XÂY DỰNG VĂN HÓA
ỨNG XỬ VĂN MINH TRONG HỌC SINH THCS

68.0 Tư
Khoa học xã hội 
và hành vi

Nguyễn Quỳnh Giao 9C Trần Huyền Trang 8A

35 THCS NHẬT TÂN DUY TRÌ, PHÁT TRIỂN NGHỀ MỘC VÀ NGHỆ NHÂN NGHỀ MỘC 67.0 Tư
Khoa học xã hội 
và hành vi

Nguyễn Thị Nhung 9C Nguyễn Thị Diệu Linh 9D

36 THCS TRỰC THÁI
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ĐỂ TỰ HỌC HIỆU QUẢ - HƯỚNG GIẢI QUYẾT
THAY THẾ HỌC THÊM TRUYỀN THỐNG CỦA HỌC SINH THCS

67.0 Tư
Khoa học xã hội 
và hành vi

Nguyễn Cao Kỳ Duyên 9A Nguyễn Thị Thu Ngân 9A

37 THPT B HẢI HẬU
XÂY DỰNG TRIỂN LÃM SỐ VỀ TÁC GIẢ VĂN HỌC NHẰM PHÁT HUY
NĂNG LỰC TỰ HỌC VÀ SÁNG TẠO CHO HỌC SINH THPT

66.3 Tư
Khoa học xã hội 
và hành vi

Phạm Chí Thành 11B2 Vũ Thị Tâm Đan 10A8

38 THCS THANH HƯƠNG
GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TƯ DUY PHẢN BIỆN TRONG NHẬN DIỆN
THÔNG TIN TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG CHO HỌC SINH THCS

66.3 Tư
Khoa học xã hội 
và hành vi

Lương Trà My 9a Đỗ Tuấn Minh 9a

40 THCS KHÁNH NHẠC
KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN CỦA HỌC SINH THCS THỰC TRẠNG
VÀ GIẢI PHÁP

65.3 Tư
Khoa học xã hội 
và hành vi

Phạm Thị Quỳnh Chi 8H Nguyễn Thu Trang 8G
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TT Trường TÊN DỰ ÁN
Điểm 

xét giải
Giải Lĩnh vực Họ và tên tác giả 1 Lớp Họ và tên tác giả 2 Lớp

41 THCS VĨNH HÀO
BẢO TỒN, GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY VĂN HOÁ TÍN NGƯỠNG: TỤC XÔNG
ĐỀN, HỘI LÀNG, THỜ THÀNH HOÀNG LÀNG THÔN VĨNH LẠI, XÃ LIÊN
MINH, TỈNH NINH BÌNH

65.0 Tư
Khoa học xã hội 
và hành vi

Nguyễn Nhật Minh 9B Khiếu Phương Thảo 9B

42 THCS MỸ HƯNG
ĐẠI DỊCH FAKE NEWS TRONG KỶ NGUYÊN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI) –
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

65.0 Tư
Khoa học xã hội 
và hành vi

Đặng Đức Minh 9A1 Nguy  ễn Nam Khánh 9A1

43 THPT NGUYỄN TRÃI
XÂY DỰNG LỚP HỌC HẠNH PHÚC - HỌC SINH TÍCH CỰC CÙNG THẦY
CÔ CHỦ NHIỆM TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI

65.0 Tư
Khoa học xã hội 
và hành vi

Đoàn Cao Chí 11E Đồng Thanh Diệp 10A

56 THPT THSP TRÀNG AN
NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỊNH HƯỚNG NGÀNH NGHỀ CHO HỌC SINH
TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUA SỬ DỤNG HỆ THỐNG CHATBOT
HƯỚNG NGHIỆP AI

65.0 Tư
Khoa học xã hội 
và hành vi

Nguyễn Hà An 11A Nguyễn Thanh Tùng 11B

44 THPT ĐỖ HUY LIÊU
GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO HỌC SINH THPT TRONG KỶ
NGUYÊN SỐ

64.7 Tư
Khoa học xã hội 
và hành vi

Nguyễn Hòa Phát 11A4 Nguyễn Đức Việt 10A4

71 THCS MỸ THẮNG
NÂNG CAO NHẬN THỨC VÀ HÀNH ĐỘNG BẢO TỒN GIÁ TRỊ DI TÍCH
LỊCH SỬ VĂN HOÁ TIÊU BIỂU TẠI PHƯỜNG ĐÔNG A CHO HỌC SINH
THCS. 

64.7 Tư
Khoa học xã hội 
và hành vi

Trần Thanh Thuỳ 9A1 Trần Anh Thư 8A1

58 THCS TRỰC CƯỜNG ÁP LỰC HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THCS: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP 64.5 Tư
Khoa học xã hội 
và hành vi

Trần Ngọc Diệp 9A Ngô Thị Khánh Ngọc 9A

45 THPT B PHỦ LÝ
BIỆN PHÁP XÂY DỰNG NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH TRONG
KỶ NGUYÊN SỐ

64.3 Tư
Khoa học xã hội 
và hành vi

Ngô Thị Thu 12A3 Phạm Thanh Tuyền 12A3

46 THCS NHÂN CHÍNH
XÂY DỰNG THÓI QUEN TỰ HỌC TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHO HỌC SINH
LỚP 8 QUA FLASHCARDS

64.2 Tư
Khoa học xã hội 
và hành vi

Ngô Mạnh Quân 9C Đinh Thiên Bảo 9C

48 THPT GIAO THỦY
GIẢI PHÁP GIÁO DỤC LÝ TƯỞNG SỐNG CHO HỌC SINH TRƯỜNG
THPT GIAO THUỶ

63.7
Khoa học xã hội 
và hành vi

Nguyễn Thanh Mai 12D5 Cao Thảo Vy 12D5

49 THCS NGUYỄN HỮU TIẾN “BRAINROT” - “THỐI NÃO” – HIỆN TƯỢNG CỦA THỜI ĐẠI SỐ 63.5
Khoa học xã hội 
và hành vi

Vũ Phương Thảo 8A Lê Nguyễn Nhật Huy 8A

50 THCS NAM DƯƠNG
GIÁO DỤC VĂN HÓA ỨNG XỬ VÀ TRUYỀN THỐNG VĂN HÓA TÔN SƯ
TRỌNG ĐẠO CHO HỌC SINH TRƯỜNG THCS NAM DƯƠNG TRONG BỐI
CẢNH CHUYỂN ĐỔI SỐ 

63.3
Khoa học xã hội 
và hành vi

Chu Thuỳ Trang 8D Trần Thái Hà 8D

51 TH&THCS TIÊN SƠN
“GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC SỐ CHO HỌC SINH THCS TRONG
KỶ NGUYÊN CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ ỨNG DỤNG AI. ”

62.3
Khoa học xã hội 
và hành vi

Phạm Tiến Minh 9A Đặng Minh Hiếu 9A
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TT Trường TÊN DỰ ÁN
Điểm 

xét giải
Giải Lĩnh vực Họ và tên tác giả 1 Lớp Họ và tên tác giả 2 Lớp

52 THPT BẮC LÝ
MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC HỌC SINH Ý THỨC BẢO VỆ MÔI
TRƯỜNG THÔNG QUA VIỆC THỰC HIỆN XÂY DỰNG CHUỖI VÀ LƯỚI
THỨC ĂN TRONG HỆ SINH THÁI. 

61.7
Khoa học xã hội 
và hành vi

Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh 10A1 Nguyễn Tuấn Kiệt 10A1

53 THCS GIAO YẾN
LẠM DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI) TRONG HỌC TẬP Ở HỌC SINH
THCS – GIẢI PHÁP HỌC CÙNG KHÔNG HỌC HỘ

61.7
Khoa học xã hội 
và hành vi

Nguyễn Đức Dương 9A Đỗ Minh Hằng 9A

54 THCS YÊN BẮC
TÁC ĐỘNG CỦA HỘI CHỨNG CON VỊT (DUCK SYNDROME) ĐỐI VỚI
HỌC SINH - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

61.5
Khoa học xã hội 
và hành vi

Trần Khánh Ngân 9A Ứng Ngọc Khánh Chi 9A

55 THCS NAM GIANG
XÂY DỰNG MÔ HÌNH CÂU LẠC BỘ CÔNG DÂN SỐ AN TOÀN TẠI
TRƯỜNG THCS NAM GIANG

61.5
Khoa học xã hội 
và hành vi

Trần Huy Gia Bảo 9A Lê Nguyễn Hà Giang 9A

57 THPT TRẦN VĂN LAN
NÂNG CAO NHẬN THỨC VÀ KỸ NĂNG TRUY VẤN CHATBOT AI
NHẰM GIẢM “DẤU CHÂN CARBON SỐ” CHO HỌC SINH TRƯỜNG THPT
TRẦN VĂN LAN

61.0
Khoa học xã hội 
và hành vi

Tống Bảo Anh 10A8 Trương Kỳ Duyên 10A8

59 THPT GIA VIỄN C
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG KHỦNG
HOẢNG HIỆN SINH CỦA HỌC SINH THPT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH
BÌNH

60.7
Khoa học xã hội 
và hành vi

Vũ Minh Khuê 10B2 Đinh Hương Giang 10B2

60 THPT AN PHÚC
NÂNG CAO KỸ NĂNG NHẬN DIỆN VÀ PHÒNG TRÁNH LỪA ĐẢO
TRONG KỶ NGUYÊN CÔNG NGHỆ 4. 0 CHO HỌC SINH TRƯỜNG THPT
AN PHÚC

60.2
Khoa học xã hội 
và hành vi

Trần Hoàng Anh 11B6 Trần Nguyễn Phú Thái 11B6

61 THPT A NGUYỄN KHUYẾN
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG CÁC CÔNG CỤ
TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI) TRONG QUÁ TRÌNH HỌC TẬP CỦA HỌC SINH
THPT A NGUYỄN KHUYẾN

60.0
Khoa học xã hội 
và hành vi

Trần Xuân Lâm 12A2 Đinh Thanh Hằng 12A2

63 THPT VŨ VĂN HIẾU GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ VỚI HÀNH VI BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG 60.0
Khoa học xã hội 
và hành vi

Nguyễn Thị Bảo Ngọc 11B5 Vũ Phương Linh 11B5

64 THPT A BÌNH LỤC TÁC ĐỘNG CỦA TIẾNG ANH TRONG GIAO TIẾP TRỰC TUYẾN 59.8
Khoa học xã hội 
và hành vi

Nguyễn Xuân Hương 12D3 Đặng Phương Anh 12D3

65 THCS NINH GIANG
TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM TRÍ TUỆ NHÂN TẠO ĐẾN
HỨNG THÚ VÀ HIỆU QUẢ HỌC TẬP MÔN GDĐP LỚP 7 TẠI TRƯỜNG
THCS NINH GIANG

59.7
Khoa học xã hội 
và hành vi

Nguyễn Ngọc Hân 9A Tống Thành Văn 9A

66 THCS HẢI AN
TÁC ĐỘNG HAI MẶT CỦA TRÍ TUỆ NHÂN TẠO( AI) ĐẾN THÓI QUEN
HỌC TẬP, TƯ DUY PHẢN BIỆN VÀ THÁI ĐỘ ỨNG XỬ CỦA HỌC SINH
THCS TRÊN MÔI TRƯỜNG SỐ"

59.3
Khoa học xã hội 
và hành vi

Phạm Thu An 8C Phạm Hoài An 8C

67 THPT B TRẦN HƯNG ĐẠO
CẢI THIỆN HÀNH VI GIAO TIẾP VĂN MINH CỦA HỌC SINH NINH BÌNH
VỚI DU KHÁCH THÔNG QUA TRUYỀN THÔNG MẠNG XÃ HỘI

59.3
Khoa học xã hội 
và hành vi

Nguyễn Thị Ngọc An 12B9 Nguyễn Bùi Khánh Chi 11B6
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TT Trường TÊN DỰ ÁN
Điểm 

xét giải
Giải Lĩnh vực Họ và tên tác giả 1 Lớp Họ và tên tác giả 2 Lớp

68 THPT B KIM BẢNG
NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA SƠ ĐỒ TƯ DUY NĂNG LỰC ĐẾN TƯ
DUY PHẢN BIỆN VÀ TỰ ĐIỀU CHỈNH HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THPT
QUA MÔN HỌC GIÁO DỤC KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT

58.8
Khoa học xã hội 
và hành vi

Tạ Minh Thiện 10A1 Vũ Quỳnh Chi 11A4

69 THCS MINH TÂN
“THỰC TRẠNG SỬ DỤNG NƯỚC NGỌT VÀ GIẢI PHÁP GIẢM TIÊU THỤ
ĐƯỜNG TỪ NƯỚC NGỌT TẠI TRƯỜNG THCS MINH TÂN”

58.5
Khoa học xã hội 
và hành vi

Phạm Trần Bảo Trang 8A Phạm Thị Huyền Trang 8B

70 THCS AN NINH
ỨNG DỤNG MIT APP INVENTOR TRONG HỖ TRỢ ĐIỀU CHỈNH HÀNH
VI NGÔN NGỮ THIẾU CHUẨN MỰC CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ

58.5
Khoa học xã hội 
và hành vi

Trần Thị Ánh Ngọc 8B Phan Anh Tú 8B

72 THPT TRỰC NINH
ẢNH HƯỞNG ÁP LỰC HỌC TẬP ĐẾN HÀNH VI CHIA XẺ CẢM XÚC CỦA
HỌC SINH TRƯỜNG THPT TRỰC NINH

58.2
Khoa học xã hội 
và hành vi

Nguyễn Hồng Chi 12T3 Nguyễn Thùy Dương 11T2

73 THPT NGHĨA MINH
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN TRUYỀN THÔNG ĐEN AI VÀ ÂM
MƯU CHUYỂN HOÁ NHẬN THỨC CỦA THANH THIẾU NIÊN TRÊN
KHÔNG GIAN MẠNG TẠI TRƯỜNG THPT NGHĨA MINH 

58.0
Khoa học xã hội 
và hành vi

Đinh Tuyết Ngọc 11A2 Trịnh Khánh Ngọc 11A

74 THCS GIA TÂN
NHẬN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ HÀNH VI CỦA HỌC SINH VỀ TÌNH YÊU HỌC
TRÒ Ở TRƯỜNG THCS TRÊN ĐỊA BÀN XÃ GIA VÂN

57.7
Khoa học xã hội 
và hành vi

Phạm Phương Linh 8B Đinh Đức Thịnh 8C

75 THCS NAM THÁI
XÂY DỰNG LÁ CHẮN AN TOÀN SỐ CHO HỌC SINH THCS TRƯỚC
NGUY CƠ BẮT CÓC QUA MẠNG XÃ HỘI

57.7
Khoa học xã hội 
và hành vi

Đỗ Duy Hưng 9C Đào Thị Hà Châu 9B

77 THPT NGUYỄN ĐỨC THUẬN
NÂNG CAO NHẬN THỨC LỊCH SỬ TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG CHO
HỌC SINH THPT (QUA KHẢO SÁT TẠI TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐỨC
THUẬN)

57.0
Khoa học xã hội 
và hành vi

Nguyễn Thị Thúy 12A6

78 THCS LIÊN SƠN ẢNH HƯỞNG CỦA TIKTOK ĐẾN HỌC SINH THCS 56.3
Khoa học xã hội 
và hành vi

Vũ Bảo Ngọc 9B Lưu Linh Đan 9A

79 THPT GIAO THỦY B
NGHIÊN CỨU VỀ CĂNG THẲNG ÁP LỰC TRONG HỌC TẬP CỦA HỌC
SINH THPT VÀ TUYÊN TRUYỀN CÁCH ĐỐI DIỆN GIẢI QUYẾT NHỮNG
KHÓ KHĂN TRONG HỌC TẬP

55.7
Khoa học xã hội 
và hành vi

Lưu Thị Minh Ánh 10A3 Đào Duy Tiến 10A3

80 THCS PHÚ LONG
THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG CHATGPT VÀO HỌC TẬP CỦA HỌC SINH
TRƯỜNG THCS PHÚ LONG

55.5
Khoa học xã hội 
và hành vi

Lê Nhất Long 8C Đinh Trần Lâm Vy 8C

84 THCS KHÁNH PHÚ
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SỐ ĐỂ HỌC THÊM HIỆU QUẢ - HƯỚNG GIẢI
QUYẾT THAY THẾ HỌC THÊM TRUYỀN THỐNG

55.3
Khoa học xã hội 
và hành vi

Đoàn Vân Khánh 8A Nguyễn Thúy Hiền 9A

81 THPT A THANH LIÊM
THỰC TRẠNG LÃNG PHÍ CỦA HỌC SINH TRƯỜNG THPT A THANH
LIÊM

55.3
Khoa học xã hội 
và hành vi

 1. Lại Minh Ánh 11A1  2. Lê Khánh Ngọc 11A1
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TT Trường TÊN DỰ ÁN
Điểm 

xét giải
Giải Lĩnh vực Họ và tên tác giả 1 Lớp Họ và tên tác giả 2 Lớp

82 THCS GIA SƠN
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ KỸ NĂNG PHÒNG
CHỐNG ĐUỐI NƯỚC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ Ở NÔNG
THÔN

55.0
Khoa học xã hội 
và hành vi

Bùi Thị Thanh Bình 9B Dương Thanh Hà 9B

83 THCS THANH NGHỊ
MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT HUY TINH THẦN TỰ LỰC, TỰ CƯỜNG
TRONG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ TRONG THỜI ĐẠI
MỚI

54.5
Khoa học xã hội 
và hành vi

Trần Mỹ Anh 9B Lê Thị Khánh Ly 9B

47 THCS HẢI SƠN
GIẢI PHÁP NGĂN CHẶN CÁC HÀNH VI LỪA ĐẢO QUA KHÔNG GIAN
MẠNG Ở LỨA TUỔI HỌC SINH THCS

53.5
Khoa học xã hội 
và hành vi

Trần Hòa Phát 9A Đỗ Anh Thư 9A

85 THPT C PHỦ LÝ
TÁC ĐỘNG CỦA ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH ĐẾN CHẤT LƯỢNG GIẤC
NGỦ CỦA HỌC SINH

53.3
Khoa học xã hội 
và hành vi

Tạ Thị Hiền 12A3 Nguyễn Đăng Khoa 12A3

86 THPT NGÔ THÌ NHẬM
GIẢI PHÁP NÂNG CAO KĨ NĂNG ỨNG XỬ VĂN HÓA TRÊN KHÔNG
GIAN MẠNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

47.0
Khoa học xã hội 
và hành vi

Trần Doản Bảo Minh 11 Nguyễn Đình Trọng 11

1 THPT B NGUYỄN KHUYẾN
NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO ROBOT HÌNH NGƯỜI ỨNG 
DỤNG TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ NHÀ MÁY SỐ THÔNG MINH

93.0 Nhất
Rô bốt và máy 
thông minh

Nguyễn Trần Đức Lương 11A3 Nguyễn Đình Kiên 11A5

2 THCS HOÀNG VĂN THỤ
THIẾT KẾ HỆ THỐNG CẢNH BÁO AN TOÀN XE Ô TÔ SỬ DỤNG 
CAMERA HÀNH TRÌNH

89.0 Nhì
Rô bốt và máy 
thông minh

Nguyễn Phúc Hà 9A8 Đỗ Khánh Duy 9A8

3 THPT BÌNH MINH ROBOT CHĂN NUÔI TỰ ĐỘNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ IOT 85.7 Nhì
Rô bốt và máy 
thông minh

Phan Hoàng Anh 12B Trần Hương Giang 11D

4 THCS YÊN THẮNG GREEN SPAY- ROBOT BẢO VỆ CÂY TRỒNG THẾ HỆ MỚI 80.3 Nhì
Rô bốt và máy 
thông minh

Nguyễn Phú Hưng 9A Nguyễn Huy Hoàng 9A

5 THPT B NGUYỄN HUỆ
GUARDDOG ROBOT AI - ROBOT TỰ HÀNH GIÁM SÁT AN TOÀN, HỖ 
TRỢ HỌC TẬP VÀ TƯƠNG TÁC THÔNG MINH TRONG GIA ĐÌNH

80.3 Nhì
Rô bốt và máy 
thông minh

Phan Đức Mạnh 12A9 Nguyễn Ngọc Khánh 12A5

6 THCS GIAO THIỆN RÔ BỐT CHĂM SÓC CÂY TRỒNG THỦY CANH 76.0 Ba
Rô bốt và máy 
thông minh

Nguyễn Phương Dung 8A Trần Thị Bảo Hân 8A

7 THCS LỘC HẠ KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN "CHÚ TỄU AI" 73.7 Ba
Rô bốt và máy 
thông minh

Dương Minh Vi 9A1 Trần Viết Thiệu Vĩ 9A2

8 THPT YÊN KHÁNH B SMARTSERVE AI PRO 73.3 Ba
Rô bốt và máy 
thông minh

Phan Huy Huấn 12A Bùi Trọng Đạt 12A
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TT Trường TÊN DỰ ÁN
Điểm 

xét giải
Giải Lĩnh vực Họ và tên tác giả 1 Lớp Họ và tên tác giả 2 Lớp

9 THCS QUANG THIỆN
THIẾT BỊ PHÁT HIỆN HỌC SINH SỬ DỤNG THUỐC LÁ, ĐIỆN THOẠI 
BẰNG CÔNG NGHỆ AI

70.0 Tư
Rô bốt và máy 
thông minh

Bùi Hương Giang 9B Trần Đình Quân 9B

15 THCS YÊN SƠN ROBOT SFR - CHỮA CHÁY VÀ CỨU HỘ THÔNG MINH 70.0 Tư
Rô bốt và máy 
thông minh

Lê Kim Ngân 9A Nguyễn Thị Thanh Thư 9A

10 THCS HOÀNG NGÂN THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG 68.7 Tư
Rô bốt và máy 
thông minh

Vũ Quỳnh Trang 9A Mai Thuỳ Linh 9A

11 THPT MỸ LỘC GĂNG TAY THÔNG MINH PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 67.7 Tư
Rô bốt và máy 
thông minh

Trần Hương Giang 10A1 Đặng Lê Mạnh Hà 10A5

12 THCS HẢI ANH EDUBOT – ROBOT GIÁO DỤC ĐA NĂNG, TÍCH HỢP TRÍ TUỆ CẢM XÚC 67.0
Rô bốt và máy 
thông minh

Vũ Đức Khoa 9A Trần Phương Thảo 9A

13 THCS YÊN ĐỒNG EYEBOT GUARD – ROBOT BẢO VỆ ĐÔI MẮT HỌC SINH 66.3
Rô bốt và máy 
thông minh

Đoàn Thị Thanh Ngọc 8A Bùi Nhật Minh 8A

14 THPT YÊN KHÁNH A ROBOT CỨU HỎA TỰ ĐỘNG 66.3
Rô bốt và máy 
thông minh

Phạm Đức Mạnh 12A8 Phạm Lê Minh Nhật 12A8

16 THPT NGUYỄN HỮU TIẾN RÔ BỐT CẮT CỎ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA 64.3
Rô bốt và máy 
thông minh

Trần Hải Đăng 12A2

17 THCS CHẤT BÌNH RÔ BỐT SÀNG, RỬA MẶN CÁT XÂY DỰNG TỰ ĐỘNG 62.7
Rô bốt và máy 
thông minh

Phạm Thị Thanh Thu 9A Trần Mai Phương 8B

18 THCS YÊN ĐỒNG MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC AN TOÀN 58.0
Rô bốt và máy 
thông minh

Hồ Văn Minh 9B Nguyễn Bảo Long 8A

1 THCS TRƯƠNG HÁN SIÊU
HỆ THỐNG PHAO TỰ ĐỘNG CHỐNG NGẬP CHO OTO SỬ DỤNG NĂNG 
LƯỢNG MẶT TRỜI

90.3 Nhất Hệ thống nhúng Tống Gia Hiếu 8E Nguyễn Việt Minh Phương 9A

2 THCS LIÊM PHONG NÔNG TRẠI THÔNG MINH 82.2 Nhì Hệ thống nhúng Nguyễn Minh Anh 9A Phạm Đức Giang 9A

3 THCS TỐNG VĂN TRÂN
MÔ HÌNH TRẠM QUAN TRẮC THỜI TIẾT VÀ CẢNH BÁO THIÊN TAI TẠI 
TRƯỜNG THCS TỐNG VĂN TRÂN

81.5 Nhì Hệ thống nhúng Bùi Sơn Tùng 9A1 Bùi Bảo Ngọc 9A2
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TT Trường TÊN DỰ ÁN
Điểm 

xét giải
Giải Lĩnh vực Họ và tên tác giả 1 Lớp Họ và tên tác giả 2 Lớp

4 THPT LÝ THƯỜNG KIỆT THIẾT KẾ CHẾ TẠO BÃI GỬI XE THÔNG MINH 81.3 Nhì Hệ thống nhúng Nguyễn Trung Nghĩa 11A1 Chu Quốc Tuấn 11A1

5 THCS LÊ HỒNG PHONG GUARDIANCLIP - KẸP TÓC THÔNG MINH CHỐNG XÂM HẠI 79.2 Nhì Hệ thống nhúng Đinh Thế Huynh 8B Đinh Thị Lan Nhi 8C

6 THPT THỊNH LONG
ỨNG DỤNG IOT TRONG HỆ THỐNG CẢI TIẾN NHÀ VỆ SINH HỌC 
ĐƯỜNG CŨ THEO HƯỚNG TỰ ĐỘNG VÀ THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG

79.2 Nhì Hệ thống nhúng Hoàng Đức Huy 11A4 Hoàng Đức Thành 12A4

7 THCS KHÁNH HỘI HỆ THỐNG GIÁM SÁT ĐIỆN THÔNG MINH EMS 78.0 Nhì Hệ thống nhúng Bùi Khánh Linh 9A Nguyễn Đức Mạnh 9C

8 THCS LIÊM CHUNG TRỤ SẠC XE ĐIỆN THÔNG MINH IOT 77.8 Nhì Hệ thống nhúng Dương Xuân Hòa 9C Lại Thị Hoa 9C

9 THCS VĂN LÝ MÔ HÌNH NHÀ BÁO CHÁY CÓ CỬA THOÁT HIỂM THÔNG MINH 77.7 Nhì Hệ thống nhúng Trần Ngọc Bảo An 9A Trần Mạnh Tiến 9B

19 THCS ĐÀO SƯ TÍCH EDULIGHT - ÁNH SÁNG TRI THỨC 77.7 Nhì Hệ thống nhúng Nguyễn Quang Tân 9A Nguyễn Đăng Dương 9A

10 THCS NGHĨA SƠN GIÓ XANH CHO LỚP HỌC HIỆN ĐẠI 77.5 Nhì Hệ thống nhúng Trịnh Quốc Triệu 9A Hoàng Trung Hải 9A

13 THCS GIAO LẠC
HỆ THỐNG BÁO CHÁY THÔNG MINH ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN TRÍ 
TUỆ NHÂN TẠO AI

76.5 Ba Hệ thống nhúng Bùi Thanh Hải 9A Trần Duy Hưng 9A

32 THCS TRỰC HƯNG
THIẾT BỊ HỖ TRỢ NGƯỜI CỤT 2 TAY LIÊN LẠC VÀ ĐIỀU KHIỂN THIẾT 
BỊ GIA ĐÌNH

75.7 Ba Hệ thống nhúng Nguyễn Vân Khánh 9A Phạm Thùy Trâm 9A

14 THPT DTNT NINH BÌNH
ĐỒNG HỒ CÔN SỐ THÔNG MINH: TỰ ĐỘNG HÓA CƠ CẤU TRUYỀN 
THỐNG KẾT HỢP IOT, HOME ASSISTANT VÀ BỘ ĐIỀU KHIỂN NHÚNG

75.7 Ba Hệ thống nhúng Quách Thị Kiều Linh 12D Bùi Huy Khiêm 10D

15 THPT KIM SƠN B
THIẾT BỊ ĐO VÀ CẢNH BÁO QUÁ NHIỆT PIN XE ĐIỆN SỬ DỤNG CÔNG 
NGHỆ IOT

75.7 Ba Hệ thống nhúng Nguyễn Thị Thùy Linh. 11A1 Trần Hà Linh 11A5

12 THCS VIỆT HÙNG
BIỂN CẢNH BÁO GIỚI HẠN TỐC ĐỘ TỰ ĐỘNG THAY ĐỔI THEO ĐIỀU 
KIỆN THỜI TIẾT

75.5 Ba Hệ thống nhúng Hoàng Thị Thùy Dương 9B Trần Khánh Ly 9B
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TT Trường TÊN DỰ ÁN
Điểm 

xét giải
Giải Lĩnh vực Họ và tên tác giả 1 Lớp Họ và tên tác giả 2 Lớp

16 THPT NHO QUAN C
HỆ THỐNG GIÁM SÁT AN TOÀN BUỒNG LÁI XE THÔNG MINH ỨNG 
DUNG AI VÀ IOT

74.3 Ba Hệ thống nhúng Nguyễn Đức Huy 11G Nguyễn Hoàng Việt 11A

17 THPT TRỰC NINH B THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MÁY TRỘN SƠN TỰ ĐỘNG KẾT HỢP VỚI AI 73.7 Ba Hệ thống nhúng Vũ Thị Thảo My 11A1 Nguyễn Mạnh Tư 11T1

18 THCS TRẦN PHÚ THIẾT BỊ AI HỖ TRỢ NGƯỜI KHIẾM THỊ BẰNG MỘT NÚT BẤM 73.7 Ba Hệ thống nhúng Trần An Đông 9A7 Trần Anh Tú 9A7

11 THPT NHO QUAN A
NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG THÍCH 
ỨNG (ADAPTIVE LIGHTING) TẠI HẦM GỬI XE DỰA TRÊN MẬT ĐỘ 
GIAO THÔNG VÀ THỜI GIAN THỰC. 

73.0 Ba Hệ thống nhúng Phạm Bùi Hồng hải 11A Đinh Minh Nghĩa 10D

20 THPT LÝ NHÂN TÔNG CHẾ TẠO HỆ THỐNG IOT GIÁM SÁT ĐỘT QUỴ TRÊN GIƯỜNG NGỦ 72.8 Tư Hệ thống nhúng Đỗ Thùy Linh 12A1 Đinh Công Vinh 10A7

21 THPT CHUYÊN LƯƠNG VĂN TỤY
NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN GIỎ HÀNG IOT ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ 
NHÂN TẠO

72.3 Tư Hệ thống nhúng An Nguyễn Thiện Nhân 11 Tin Lê Hữu Thành 11 Tin

22 THCS LIÊM TIẾT SAFE HOME 72.3 Tư Hệ thống nhúng Nguyễn Văn Thắng 9C Trần Thị Phương Thảo 9B

23 THPT NAM CAO
THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO THIẾT BỊ HỖ TRỢ GIÁM SÁT NGƯỜI TẬP THỂ 
HÌNH HOẶC PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

70.7 Tư Hệ thống nhúng Đoàn Trung Toàn 12B Phạm Thị Thùy Châu 11A

24 THCS XUÂN BẮC BÀN HỌC THÔNG MINH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ AI VÀ IOT 70.3 Tư Hệ thống nhúng Tống Đức Phong 9A1 Lê Diệp Anh 9A1

25 THPT C NGHĨA HƯNG
PHAO QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG VÀ THIẾT BỊ HỖ TRỢ NUÔI CÁ BỐNG 
BỚP TẠI AO HỒ NƯỚC LỢ

70.0 Tư Hệ thống nhúng Nguyễn Vũ Minh Trí 12A2 Nguyễn Thành Trung 12A2

26 THPT HOÀNG VĂN THỤ
HỆ THỐNG HỖ TRỢ KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN XE 
MÁY, XE MÁY ĐIỆN BẰNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

70.0 Tư Hệ thống nhúng Muộn Gia Thịnh 12A1 Trần Nhật Nam 12A1

27 THCS AN LÃO
THIẾT BỊ IOT HỖ TRỢ CẢNH BÁO CHÁY VÀ LIÊN LẠC KHẨN CẤP 
TRONG KHU DÂN CƯ

69.3 Tư Hệ thống nhúng Trần Thanh Huyền 9A3 Lê Trung Kiên 9A2

28 THPT ĐẠI AN
MÁY Ủ HẠT GIỐNG THÔNG MINH SỬ DỤNG VI MẠCH ĐIỆN TỬ 
ARDUINO

68.0 Tư Hệ thống nhúng Vũ Quốc Văn 11B1 Đặng Minh Huy 11B1
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TT Trường TÊN DỰ ÁN
Điểm 

xét giải
Giải Lĩnh vực Họ và tên tác giả 1 Lớp Họ và tên tác giả 2 Lớp

29 THCS NGHĨA HÙNG
HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG ĐIỀU KHIỂN VÀ ỔN ĐỊNH NHIỆT ĐỘ TỐI ƯU CHO 
QUÁ TRÌNH LÊN MEN NƯỚC HOA QUẢ

67.8 Tư Hệ thống nhúng Bùi Thị Ngọc Ánh 8C Nguyễn Đức Trình 8C

30 THCS KIM MỸ MÔ HÌNH NHÀ THÔNG MINH ARDUINO 67.5 Tư Hệ thống nhúng Trần Nguyễn Trung Kiên 9A Nguyễn Phạm Hoàng Anh 9A

31 THCS TRÀNG AN HỆ THỐNG CẢNH BÁO VÀ CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG 66.8 Hệ thống nhúng Trần Danh Lộc 8A5 Đào Duy Khánh 8A5

33 THCS XUÂN NINH VÒI NƯỚC THÔNG MINH 65.7 Hệ thống nhúng Đỗ Phương Linh 9A1 Nguyễn Tiến Khoa 9A1

34 THCS GIAO CHÂU
MÔ HÌNH MÁI CHE THÔNG MINH TỰ ĐỘNG ĐIỀU KHIỂN KHI THỜI 
TIẾT THAY ĐỔI

64.8 Hệ thống nhúng Đỗ Phúc Danh 9A Ngọc Vũ Hoài Anh 9A

35 THCS PHÚ PHÚC HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ CHĂM SÓC TỰ ĐỘNG CHO NÔNG NGHIỆP 64.7 Hệ thống nhúng Trần Thị Mai Phương 9A

36 THCS TRẦN QUỐC TOẢN TỦ THUỐC THÔNG MINH IOT 64.2 Hệ thống nhúng Phạm Ngọc Hà My 9A6 Nguyễn Việt Phương 9A2

37 THPT B BÌNH LỤC THIẾT BỊ QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ CẦM TAY 64.0 Hệ thống nhúng Phạm Bá Đức Anh 11A1 Đào Vũ Thành Nam 10A1

38 THPT C BÌNH LỤC
CÔNG TẮC ĐIỀU CHỈNH GIẢM TỐC ĐỘ VÀ CHỐNG TRỘM BÍ MẤT Ở 
XE MÁY

64.0 Hệ thống nhúng Nguyễn Quốc Việt 12A8 Hoàng Gia Phong 12A8

39 THCS NHÂN THỊNH MÁY THEO DÕI SỨC KHOẺ CHO NGƯỜI CAO TUỔI 62.7 Hệ thống nhúng Nguyễn Đại Minh 9B Nguyễn Phú Thành 9A

40 THCS HẢI TÂY
HỆ THỐNG CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG TÍCH HỢP TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI) 
VÀ NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

62.5 Hệ thống nhúng Cao Hà Kim Ngân 8A Ngô Trà My 8A

41 THPT TRẦN VĂN BẢO
THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO HỆ THỐNG TƯỚI CÂY MINI TỰ ĐỘNG DỰA 
TRÊN CẢM BIẾN ĐỘ ẨM ĐẤT

61.2 Hệ thống nhúng Vũ Trần Anh Kiệt 10A2 Trần Thị Ánh Tuyết 10A2

42 THPT NGÔ QUYỀN
HỆ THỐNG QUẠT THÔNG MINH TỰ THÍCH ỨNG VI KHÍ HẬU DỰA 
TRÊN IOT VÀ NHẬN DIỆN MẬT ĐỘ NGƯỜI

61.0 Hệ thống nhúng Nguyễn Thị Bích Phương 10A9 Hoàng Tuấn 12A1



14

TT Trường TÊN DỰ ÁN
Điểm 

xét giải
Giải Lĩnh vực Họ và tên tác giả 1 Lớp Họ và tên tác giả 2 Lớp

43 THPT MỸ THO KHI KHU VƯỜN LÊN TIẾNG – GREENTALK 61.0 Hệ thống nhúng Phạm Đỗ Minh Thư 11A1 Hồ Nhật Vy 11A1

45 THCS KHẢ PHONG
HỆ THỐNG GIÁM SÁT THÔNG MINH VÀ CẢNH BÁO SỚM NGUY CƠ 
SẠT LỞ ĐẤT

60.0 Hệ thống nhúng Lý Đức Sơn 9B Bùi Xuân Hiếu 9A

46 THPT TRƯƠNG HÁN SIÊU HỆ THỐNG BÃI ĐỖ XE THÔNG MINH SỬ DỤNG RFID 59.7 Hệ thống nhúng Phạm Nam Việt 11A1 Dương Ngọc Khánh 11A1

47 THPT A KIM BẢNG
HỆ THỐNG TƯỚI NƯỚC TỰ ĐỘNG, ĐA NĂNG DÙNG CHO CANH TÁC 
NÔNG NGHIỆP QUY MÔ NHỎ. 

59.7 Hệ thống nhúng Nguyễn Thành Lộc 12A1 Bùi Thị Quỳnh Chi 12A1

48 THPT XUÂN TRƯỜNG THIẾT BỊ PHÁT HIỆN HỌC SINH HÚT THUỐC BẰNG CÔNG NGHỆ AI 58.3 Hệ thống nhúng Nguyễn Việt Hùng 11A1

44 THCS HỢP HƯNG MÔ HÌNH CHO VẬT NUÔI ĂN, UỐNG NƯỚC VÀ TẮM TỰ ĐỘNG 57.3 Hệ thống nhúng Hoàng Bảo Trang 9A Phạm Thị Ngọc Ánh 9B

49 THCS NGHĨA THÁI HỆ THỐNG CHỈ DẪN LỐI THOÁT HIỂM KHI CÓ CHÁY 56.7 Hệ thống nhúng Đỗ Thuý Hằng 9A Đới Trần Mạnh Hùng 9A

50 THPT PHẠM VĂN NGHỊ NHÀ THÔNG MINH 56.0 Hệ thống nhúng Phạm Hoàng Anh 11A6 Nguyễn Tiến Minh 11A6

51 THCS NGUYỄN ÚY MÔ HÌNH ĐÈN DẪN ĐƯỜNG THOÁT HIỂM THÔNG MINH 54.7 Hệ thống nhúng Nguyễn Tất Đạt 9B Trần Thị Lan Trinh 9C

1 THPT A TRẦN HƯNG ĐẠO
ỨNG DỤNG “ĐỌC DỄ” - CAN THIỆP HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG 
ĐỌC Ở TRẺ MẮC CHỨNG KHÓ ĐỌC

90.0 Nhất
Phần mềm hệ 
thống

Nguyễn Tài Duy 11A1 Nguyễn Anh Tuấn 10A1

2 THPT CHUYÊN BIÊN HÒA
ỨNG DỤNG MÔ HÌNH HỌC SÂU NHẬN DIỆN VÀ ĐÁNH GIÁ THÁI ĐỘ 
HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRONG LỚP HỌC

83.0 Nhì
Phần mềm hệ 
thống

Trương Đức Chính 12 Tin Phạm Dương Khánh Ly 12 Tin

4 THPT TH,THCS&THPT FPT
NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG MINH HỖ TRỢ 
THỰC HÀNH STEAM TỪ VẬT LIỆU TÁI CHẾ TÍCH HỢP TRÍ TUỆ NHÂN 
TẠO

74.0 Ba
Phần mềm hệ 
thống

Đỗ Đức Quyết 12A1 Đinh Hà An Na 12A1

3 THPT B DUY TIÊN
HỆ THỐNG AI ĐA PHƯƠNG THỨC HỖ TRỢ GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN 
NỘI QUY TRƯỜNG HỌC CỦA HỌC SINH

73.3 Ba
Phần mềm hệ 
thống

Nguyễn Thiên Phát 12A1
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TT Trường TÊN DỰ ÁN
Điểm 

xét giải
Giải Lĩnh vực Họ và tên tác giả 1 Lớp Họ và tên tác giả 2 Lớp

5 THCS Ý YÊN
TRỢ LÝ LỚP HỌC THÔNG MINH (KẾT HỢP N8N + AI + HOME 
ASSISTANT)

73.2 Ba
Phần mềm hệ 
thống

Phạm Văn Duy 8A5 Vũ Thị Huyền 9A4

6 THPT B NGHĨA HƯNG PRISM- LĂNG KÍNH 73.0 Ba
Phần mềm hệ 
thống

Nguyễn Quốc Khánh Nhật 12D1 Trần Bình Nguyên 10A1

7 THPT NGUYỄN BÍNH
HỆ THỐNG PHƠI NHIỄM ẢO ĐỂ GIẢM SỰ SỢ HÃI VÀ RÈN LUYỆN 
HÀNH VI ỨNG PHÓ TRONG CÁC TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP DÀNH CHO 
HỌC SINH THPT

67.3 Tư
Phần mềm hệ 
thống

Nguyễn Phương linh 11A4 Vũ Huy Gia Khánh 11A1

8 THPT A NGUYỄN HUỆ
NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ GẬY THÔNG MINH HỖ TRỢ NGƯỜI CAO TUỔI 
TRONG THEO DÕI SỨC KHỎE VÀ PHÒNG NGỪA RỦI RO

65.0 Tư
Phần mềm hệ 
thống

Phạm Vũ Tiến 11B Đinh Nhật Minh 11A

9 THCS HOÀNG ĐÔNG
AI PASSPORT STUDIO ỨNG DỤNG TẠO ẢNH THẺ, ẢNH HỘ CHIẾU 
CHUYÊN NGHIỆP TỪ ẢNH GỐC BẰNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

64.0 Tư
Phần mềm hệ 
thống

Nguyễn Mai Chi 8D Nguyễn Hải Anh 8D

10 THCS KHÁNH TRUNG
ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI) HỖ TRỢ NHẬN DIỆN CÂY THUỐC 
NAM TẠI THỰC ĐỊA

63.7 Tư
Phần mềm hệ 
thống

Nguyễn Á Hải 9A Nguyễn Chí Công 8A

11 THPT KIM SƠN A
NGHIÊN CỨU VÀ CHẾ TẠO THIẾT BỊ HỖ TRỢ AN TOÀN ĐA CHỨC 
NĂNG CHO XE ĐẠP CÁ NHÂN

60.3
Phần mềm hệ 
thống

Nguyễn Ngọc Thanh Lâm 10A2 Bùi Minh Đức 10A2

12 THPT KIM SƠN C
ỨNG DỤNG QUICK QUIZ HỖ TRỢ TỰ HỌC VÀ KIỂM TRA TIẾNG ANH 
CẤP THPT

56.3
Phần mềm hệ 
thống

Phan Minh Anh 11C Bùi Gia Linh 11C

13 THPT LÝ TỰ TRỌNG
NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG CAMERA AI 
CẢNH BÁO NGUY CƠ VA CHẠM TAI NẠN GIAO THÔNG TẠI NÚT GIAO

55.0
Phần mềm hệ 
thống

Vũ Tiến Khoa 10A1 Nguyễn Hải Dương 12A1

14 THCS GIAO HÀ PHẦN MỀM THÍ NGHIỆM MÔ PHỎNG BIẾN DẠNG CỦA LÒ XO 54.8
Phần mềm hệ 
thống

Đoàn Tấn Phát 8A Phùng Thị Thanh Trúc 8A

15 THCS KHIẾU NĂNG TĨNH TRỢ GIẢNG MÔN HỌC AI 52.3
Phần mềm hệ 
thống

Trần Thị Bích Ngọc 9A

1 THCS ĐINH TIÊN HOÀNG
NGHIÊN CỨU TỐI ƯU HÓA QUY TRÌNH NHÂN GIỐNG IN VITRO CHUỐI 
GIÀ NAM MỸ

90.0 Nhất
Khoa học Thực 
vật

VŨ NAM KHÁNH 8B PHẠM HẢI MINH 8B

2 THPT NHO QUAN B
NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ VIÊN NANG CỨNG AN THỐNG CÚC PHƯƠNG 
HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ BỆNH GOUT

85.5 Nhì
Y học chuyển 
dịch

BÙI THU THẢO 11A8 ĐỖ QUỲNH MAI 11A8
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TT Trường TÊN DỰ ÁN
Điểm 

xét giải
Giải Lĩnh vực Họ và tên tác giả 1 Lớp Họ và tên tác giả 2 Lớp

3 THCS YÊN QUANG NANO MINT WATER 78.8 Nhì
Y Sinh và khoa 
học Sức khỏe

Trần Yến Nhi 9B Đinh Trần Thu Hiền 9B

4 THPT TỐNG VĂN TRÂN
XÂY DỰNG HỆ THỐNG IOT TỰ ĐỘNG GIÁM SÁT VÀ XỬ LÝ Ô NHIỄM 
MÔI TRƯỜNG NHÀ VỆ SINH HỌC ĐƯỜNG HƯỚNG TỚI MÔ HÌNH VỆ 
SINH XANH

76.4 Nhì
Kĩ thuật môi 
trường

Nguyễn Như Quỳnh 11A1 Nguyễn Mai Ngọc 10A11

5 THCS VŨ PHẠM KHẢI
CHIẾT XUẤT TANIN TỪ LÁ BÀNG VÀ HÚNG QUẾ ĐỂ BẢO QUẢN HOA 
QUẢ VÀ RAU CỦ

75.3 Ba
Y Sinh và khoa 
học Sức khỏe

Vũ Mai Ngọc 8A Phạm Giang Ngọc 8A

6 THPT YÊN MÔ B DUNG DỊCH KHỬ MÙI HÔI - LÀM THƠM CƠ THỂ TỪ THIÊN NHIÊN 75.3 Ba
Y Sinh và khoa 
học Sức khỏe

Vũ Bảo Long 12A7 Trần Hạnh Hiếu 11A6

8 THPT HOA LƯ A
NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP KẾT HỢP GIỮA KHÁNG SINH VÀ KHÁNG THỂ 
TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH DO NHIỄM PARVO VI RUS TRÊN CHÓ

74.8 Ba Kỹ thuật Y Sinh Thẩm Thanh Khả Tú 11A2 Trịnh Nhật Minh 11A2

7 THPT QUẤT LÂM
NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHẾ NƯỚC SÚC MIỆNG SINH HỌC KHÁNG KHUẨN 
- KHỬ MÙI TỪ CAO CHIẾT VÀ HYDROSOL LÁ ỔI

72.5 Tư
Y Sinh và khoa 
học Sức khỏe

Hà Minh Ngọc 11A1 Nguyễn Đoàn Thanh Trúc 10A1

9 THCS LIÊN BẢO
DỰ ÁN “NGHIÊN CỨU XỬ LÝ TỔNG NITROGEN (T-N), TỔNG 
PHOSPHORUS (T-P) TRONG NƯỚC THẢI VỆ SINH TRƯỜNG HỌC BẰNG 
CÔNG NGHỆ SINH HỌC”

70.9 Tư
Kĩ thuật môi 
trường

Trần Thị Phương Vy 9B Đỗ Trường Thuận 9B

10 THPT A PHỦ LÝ MÔ HÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI PHÒNG THÍ NGHIỆM 69.7 Tư
Kĩ thuật môi 
trường

Dương Trung Hiếu 11A4 Lê Ngọc Thùy Linh 11A4

11 TH,THCS&THPT FPT TRASHCAM – ỨNG DỤNG QUẢN LÝ RÁC THẢI VÌ MÔI TRƯỜNG XANH 67.1 Tư
Kĩ thuật môi 
trường

Nguyễn Thu Trang 8A1

12 THPT ĐINH TIÊN HOÀNG TỦ THUỐC CHĂM SÓC Y TẾ THÔNG MINH 65.3 Kỹ thuật Y Sinh Phạm Ngọc Thành 10A1

13 THCS LIÊM TÚC THIẾT BỊ THÔNG MINH CHĂM SÓC SỨC KHỎE 63.7 Kỹ thuật Y Sinh Lê Minh Trung 9B Nguyễn Thị Minh Châu 8B

14 THCS XUÂN THÀNH
THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO THIẾT BỊ LỌC NƯỚC HAI TẦNG TỪ VẬT LIỆU 
TỰ NHIÊN KẾT HỢP ĐÈN UV CẢI TIẾN CHO VÙNG NÔNG THÔN

63.4
Kĩ thuật môi 
trường

Hoàng Ngọc Duy 9B Phạm Bích Ngọc 9A

15 THCS TRỊNH XÁ
NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG BÈO TÂY LÀM NGUYÊN LIỆU THAY THẾ 
TRONG SẢN PHẨM THỦ CÔNG BỀN VỮNG. 

61.9
Kĩ thuật môi 
trường

Trần Thùy Dương 9A Nguyễn Khánh Linh 9A
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TT Trường TÊN DỰ ÁN
Điểm 

xét giải
Giải Lĩnh vực Họ và tên tác giả 1 Lớp Họ và tên tác giả 2 Lớp

16 THPT GIA VIỄN A
PHƯƠNG PHÁP GIẢM CÂN KHOA HỌC DỰA VÀO CHẾ ĐỘ CÂN BẰNG 
DINH DƯỠNG

58.8
Y Sinh và khoa 
học Sức khỏe

Lê Bùi Phương Linh 11B3 Bùi Hải Đăng 11B1

17 THPT XUÂN TRƯỜNG C
NGHIÊN CỨU TÁCH CHIẾT SAPONIN TỪ CÂY ĐINH LĂNG (POLYSCIAS 
FRUTICOSA) VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ỨC CHẾ VIRUS VIÊM GAN 
CŨNG NHƯ TÁC ĐỘNG LÊN TẾ BÀO GỐC UNG THƯ

53.1
Sinh học tế bào 
và phân tử

Phạm Thị Xuân Mai 11A1 Cao Đức Duy 11A1

1 THPT VŨ DUY THANH
MÔ HÌNH THU HỒI NHIỆT TỪ RÁC KẾT HỢP ĐA NGUỒN TẠO NĂNG 
LƯỢNG THẮP SÁNG CHO ĐÈN CẢM BIẾN CỦA ĐÔ THỊ

76.3 Nhì
Năng lượng: Vật 
lí

Đinh Văn Long 11A Lê Anh Tính 10B

2 THCS ĐINH TIÊN HOÀNG - BÍCH ĐÀO
HỆ THỐNG THỰC NGHIỆM VẬT LÍ THÔNG MINH PHỤC VỤ NGHIÊN 
CỨU RƠI TỰ DO

71.7 Nhì
Năng lượng: Vật 
lí

Phạm Minh Trang 8G Nguyễn Vũ Trung Hải 8C

3 THPT NINH BÌNH - BẠC LIÊU KHÓA CỬA THÔNG MINH 4. 0 - AN NINH GIA ĐÌNH 71.3 Nhì Kỹ thuật cơ khí Nguyễn Phương Anh 11A6

4 THCS LẠC VÂN
ỨNG DỤNG PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI, KẾT HỢP NGUYÊN LÝ 
THỦY ĐIỆN TẠO NGUỒN ĐIỆN SỬ DỤNG CHO HỘ GIA ĐÌNH, ĐẶC BIỆT 
HIỆU QUẢ CHO CÁC VÚNG SAU, VÙNG XA VÀ VÙNG NGẬP LỤT

70.7 Nhì
Năng lượng: Vật 
lí

Nguyễn Hải Đăng 9B Lê Trịnh Hương Giang 8A

5 THCS ĐỊNH HÓA MÁY BƠM NƯỚC SỦ DỤNG NĂNG LƯỢNG GIÓ 68.7 Ba
Năng lượng: Vật 
lí

Trần Kim Sơn 8C Phạm Ngọc Dương 8C

6 THCS KIM THÁI
NGHIÊN CỨU VÀ CHẾ TẠO MÁY SẤY LÚA 5T DÙNG TRONG HỘ GIA 
ĐÌNH. 

68.0 Ba Kỹ thuật cơ khí Trần Khánh Toàn 9A Nguyễn Bảo Phúc 8C

7 THCS BẮC LÝ XE ĐẠP KẾT HỢP ĐỘNG CƠ ĐIỆN 67.0 Ba Kỹ thuật cơ khí Phạm Thị Thanh Tâm 9D Phạm Thanh Sang 9D

8 THCS LAI THÀNH MÁY CHẺ CÓI SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 66.3 Ba Kỹ thuật cơ khí ĐÀO XUÂN THÀNH 9A LÊ TUẤN MINH 9A

9 THPT TẠ UYÊN HỆ THỐNG CẢNH BÁO NGẬP LỤT TRONG ĐÔ THỊ 66.3 Ba Kỹ thuật cơ khí Trịnh Minh Trí 11A1 Tạ Xuân Bách 11A1

10 THCS NGUYÊN LÝ
HỆ THỐNG CHẾ BIẾN GẠO THÀNH NGUYÊN LIỆU TRÁNG BÁNH ĐA 
NEM

66.0 Ba Kỹ thuật cơ khí Đặng Thị Phương Linh 9B Cao Tiến Anh 8A

15 THCS NAM PHONG
HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG CHẶN VÀ BƠM THOÁT NƯỚC CHỐNG NGẬP 
LỤT. 

66.0 Ba Kỹ thuật cơ khí Trần Định Hoàng Thịnh 8A1 Vũ Minh Nguyệt 9B
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TT Trường TÊN DỰ ÁN
Điểm 

xét giải
Giải Lĩnh vực Họ và tên tác giả 1 Lớp Họ và tên tác giả 2 Lớp

11 THCS HẢI NAM
THIẾT BỊ BỊ TỰ ĐỘNG LỌC NƯỚC SẠCH SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT 
TRỜI

65.7 Tư Kỹ thuật cơ khí Lê Khánh Huyền 9C Mai Hồng Phúc 9C

12 THCS NHÂN BÌNH MÔ HÌNH XE LĂN ĐIỆN TỰ CÂN BẰNG 65.2 Tư Kỹ thuật cơ khí Nguyễn Hoàng Vân Hà 9B Lê Thị Hải Linh 8A

13 THCS TRỰC THUẬN
THIẾT KẾ MÔ HÌNH NGÔI NHÀ THÔNG MINH SỬ DỤNG HỆ NĂNG 
LƯỢNG (LƯỚI – MẶT TRỜI – GIÓ) TÍCH HỢP CÁC HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG 
HÓA HỖ TRỢ SINH HOẠT. 

64.7 Tư Kỹ thuật cơ khí Nguyễn Thị Phương Hải 9A1 Hoàng Minh Khang 9A1

14 THCS ĐẠI AN
HEATREV – HỆ THỐNG TÁI TẠO NĂNG LƯỢNG TỪ NHIỆT THẢI (LĨNH 
VỰC NĂNG LƯỢNG VẬT LÍ)

64.3 Tư
Năng lượng: Vật 
lí

Nguyễn Thị Thu Chang 9B Nguyên Đình Hiệp 9B

16 THCS PHÁT DIỆM GẠCH PHÁT ĐIỆN CHO CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 63.0 Tư
Năng lượng: Vật 
lí

Nguyễn Tuấn Dũng 8E Vũ Đỗ Bảo Anh 8E

17 THCS NGHĨA AN
NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG PHAO BƠM HƠI DỰA TRÊN LỰC NỔI NHẰM 
CHỐNG NGẬP NƯỚC CHO XE Ô TÔ

62.3 Tư Kỹ thuật cơ khí Phạm Thục Hiền 8E Nguyễn Hà Linh 8G

18 THCS VĂN PHƯƠNG MÁY CẮT SỢI TỪ VỎ CHAI NHỰA 61.7 Kỹ thuật cơ khí Đinh Thị Thanh Lịch 8B Chu Thị Hải Yến 8A

19 THCS NGHĨA HỒNG
HỆ THỐNG TƯỚI CÂY THÔNG MINH DÙNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 
TÍCH HỢP ĐÈN CHIẾU SÁNG

60.0
Năng lượng: Vật 
lí

Vũ Bảo Ngọc 8A1 Trần Hoàng Nam 8A1

20 THCS YÊN TIẾN
THIẾT KẾ BỘ BÀN GHẾ NGỒI DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG KHUYẾT TẬT 
HAI TAY VIẾT BẰNG CHÂN

59.3 Kỹ thuật cơ khí Đào Đức Minh 9A Lê Đức Dương 9A

21 THCS HÙNG TIẾN MÁI HIÊN DI ĐỘNG CẢM BIẾN MƯA HOẶC ĐIỀU KHIỂN TỪ XA 59.3 Kỹ thuật cơ khí Trần Nhật Khánh 9A Phạm Thanh Trúc 9B

22 THCS YÊN MINH THIẾT BỊ LÀM GIÁ ĐỖ TỰ ĐỘNG 59.3 Kỹ thuật cơ khí Nguyễn Duy Minh 8B Vũ Thị Diệu Linh 8B

23 THCS THANH SƠN THIẾT BỊ THÔNG MINH PHÁT HIỆN LỖI PHẠM QUY KHI NHẢY XA 59.3 Kỹ thuật cơ khí Ma Thị Thuỳ Linh 9B Đào Việt Trung 9B

24 THPT XUÂN TRƯỜNG B CHẾ TẠO HỆ THỐNG BÁO CHÁY LIÊN GIA 59.3
Vật lí và Thiên 
văn

Vũ Tuấn Đạt 10A1 Trần Anh Thư 10A1
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TT Trường TÊN DỰ ÁN
Điểm 

xét giải
Giải Lĩnh vực Họ và tên tác giả 1 Lớp Họ và tên tác giả 2 Lớp

25 THCS NAM THANH PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỂN MÙA LŨ 58.5 Kỹ thuật cơ khí Nguyễn Bảo An 8A1 Bùi Phú Trọng 8A1

26 THCS YÊN MỸ
MÁY RỬA CHÉN BÁT ỨNG DỤNG NGUYÊN LÝ TRỤC QUAY LY TÂM 
KẾT HỢP KHỬ KHUẨN UV-C CHO GIA ĐÌNH

58.3 Kỹ thuật cơ khí Ngô Khánh Duyên 9B Trần Nhật Chung 9A

27 THCS XÃ NGHĨA LỢI MÁY CẮT CỎ SÂN VẬN ĐỘNG, VƯỜN TRƯỜNG, KHUÔN VIÊN UBND 56.8 Kỹ thuật cơ khí Nguyễn Tấn Tài 9A Trần Quang Minh 9A

28 THCS NGHĨA MINH BỘ ĐIỀU HƯỚNG PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 56.0
Năng lượng: Vật 
lí

Bùi Thiếu Kiệt 9B Bùi Đại Dương 9B

29 THCS GIA TIẾN HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG THÔNG MINH CHO XE MÁY ĐIỆN 53.3 Kỹ thuật cơ khí Phạm Tố Như 9A Phan Thị Tuyết Nhung 9B
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